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TỜ TRÌNH 

Dự thảo ban hành Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

sản xuất giống, trồng một số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước 

 

Thực hiện Công văn số 1421/UBND-KT ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Phước về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Quyết định của UBND tỉnh 

ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống, trồng một số loại cây trồng và 

Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho các hoạt động khuyến 

nông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.  

Sở Nông nghiệp và Môi trường xin trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước dự 

thảo ban hành Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống, trồng 

một số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước như sau: 

  I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

 1. Căn cứ xây dựng 

 Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

 Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về Quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

 Căn cứ Thông tư 05/2020/ TT- BNNPTNT ngày 16/3/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản: 

QCVN 02-33-2:2020/BNNPTNT; 

 Thông tư số 06/2021/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về xây dựng, ban hành định 

mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quản lý; 

 Căn cứ Thông tư 14/2021/ TT- BNNPTNT ngày 01/12/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản: 

QCVN 02-33-3:2021/BNNPTNT;  

   Quyết định 3276/QĐ- BNN- KHCN ngày 24/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc ban hành định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình khuyến 

ngư; 

    

DỰ THẢO 



  

  Quyết định số 730/QĐ-BNN-TT ngày 05/03/2015 về quy trình trồng, chăm sóc 

và thu hoạch hồ tiêu; 

  Quyết định số 116/QĐ-TT-VPPN ngày 20/03/2023 về việc công nhận tiến bộ 

kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt; 

 Quyết định số 4497/QĐ-BNN-TT ngày 03/11/2015 ban hành quy trình trồng 

thay thế và thâm canh điều; 

 Quyết định số 2085/QĐ-BNN-TT ngày 31 /05/2016 ban hành quy trình tái canh 

cà phê vối; 

 Quyết định số 4689/QĐ-BNN-TT ngày 01/12/2021 về quy trình kỹ thuật cây 

cao su; 

  Quyết định số Quyết định số 4364/QĐ-BNN-KN ngày11 tháng 11 năm 2022 

về Định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông; 

Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 về việc ban hành Quyết định 

định mức kinh tế kỹ thuật trồng, chăm sóc cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Quyết định số 170/QĐ-UBND); 

Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 về việc ban hành Quyết định 

định mức kinh tế kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loại cây trồng trong thời kỳ kiến 

thiết cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Quyết định số  306/QĐ-

UBND); 

Tham khảo định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng của các tỉnh lân cận 

như tỉnh Đắk Nông, Đồng Nai (Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 

của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng 

trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Quyết định số 

4226/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy 

trình kỹ thuật và định mức kinh tế  kỹ thuật cây trồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai); 

Căn cứ Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh bổ sung các danh  mục  sự  nghiệp công  sử  dụng ngân sách nhà nước 

kèm theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến 

nông trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

2. Sự cần thiết ban hành văn bản 

 * Sản xuất giống 

Công tác sản xuất giống trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến nay vẫn áp dụng các 

quy trình, định mức của Trung ương. Hiện nay chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật 

sản xuất giống của tỉnh ban hành nên trong quá trình xây dựng và triển khai còn gặp 

nhiều khó khăn, vướng mắc. Để thực hiện công tác sản xuất giống hiệu quả, phù hợp 

với yêu cầu của tỉnh về các chế độ, chính sách thì việc tổ chức thực hiện xây dựng 

định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống trên địa bàn tỉnh Bình Phước là rất cần 

thiết. 



  

* Trồng một số loại cây trồng 

 - Quyết định số 170/QĐ-UBND và Quyết định số 306/QĐ-UBND. Được xây 

dựng trên cơ sở căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính 

phủ về Khuyến nông và Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 

15/01/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn 

chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp đối với hoạt động Khuyến 

nông. Hiện nay, Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 đã được thay thế 

bằng Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/05/2018 và Thông tư liên tịch số 

183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/01/2010 đã được thay thế bằng Thông tư số 

75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019. 

- Bổ sung đối tượng cây trồng mới (cây sầu riêng), hệ thống tưới tự động chưa 

được quy định trong Quyết định số 170/QĐ-UBND và Quyết định số 306/QĐ-

UBND. Đồng thời một số nội dung về định mức công lao động, mật độ trồng, vật tư 

tại Quyết định số 170/QĐ-UBND và Quyết định số 306/QĐ-UBND không còn phù 

hợp với nhu cầu thực tế sản xuất hiện nay.  

- Để làm cơ sở cho việc lập và thẩm định các dự án đầu tư; tính toán xuất đầu 

tư; xây dựng đơn giá đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất giống; xây dựng đơn giá bồi 

thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất; phục vụ công tác chỉ đạo và quản lý điều 

hành của các cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời, làm cơ sở cho các tổ chức và cá 

nhân có liên quan áp dụng vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Thì việc tổ chức thực hiện xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trồng một số loại cây 

trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước là rất cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH 

1. Mục đích 

- Làm cơ sở dữ liệu để xây dựng các kế hoạch sản xuất giống hợp lý, cân đối 

giữa nhu cầu thị trường và năng lực sản xuất, từ đó hỗ trợ các chính sách phát triển 

nông nghiệp địa phương. 

- Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống, trồng một số 

loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện 

phát triển kinh tế xã hội, trình độ sản xuất và trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật 

giai đoạn hiện nay của sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

2. Quan điểm  

          - Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với quy định hiện 

hành để tạo khung pháp lý về định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống, trồng một 

số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

          - Bổ sung đối tượng cây trồng mới, hệ thống tưới tự động, mật độ trồng, vật tư, 

công lao động phù hợp với nhu cầu thực tế sản xuất nông nghiệp hiện nay. 

- Phương pháp xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống, trồng một 

số loại cây trồng được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 06/2021/TT-

BNNPTNT ngày 15/07/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về xây dựng, 

ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, sản phẩm dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và 

PTNT quản lý. Theo đó, việc xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống, 



  

trồng một số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh áp dụng phương pháp cơ bản như: 

Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật đã ban 

hành để xác định định mức cho từng hạng mục, cụ thể về giống, vật tư, công lao 

động, máy móc, trên cơ sở đó tính toán xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật. Ngoài 

ra, trong quá trình xây dựng còn kết hợp sử dụng thêm phương pháp tham khảo, so 

sánh đối chiếu Định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống, trồng một số loại cây 

trồng của các vùng lân cận. Lựa chọn các vùng lận cận (Đắk Nông, Đồng Nai) có 

điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, cây trồng và các yếu tố tự nhiên tương đồng để tham 

khảo đảm bảo tính chính xác khi so sánh đối chiếu. 

            III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật số 

80/2015/QH13 về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13; Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường đã thực hiện trình tự, thủ tục ban hành Quyết định, như sau: 

  Sau khi được UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp 

với các sở, ban, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 

quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống, trồng một số loại cây trồng trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo lấy ý 

kiến của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; kết quả lấy ý kiến 

như sau: Lần 1 tại Văn bản số ....../SNNMT-TTDVNN ngày ...../3/2025, đã có ....... 

đơn vị đã có ý kiến góp ý; lấy ý kiến lần 2 tại Văn bản số ......../SNNMT- TTDVNN 

ngày ....../4/2025, đã có ....... đơn vị đã có ý kiến góp ý. 

  1. Kết quả lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định  

         * Thống kê đơn vị góp ý lần 1 

- Số lượng đơn vị có văn bản gửi góp ý: ..... đơn vị 

- Số lượng đơn vị không có văn bản góp ý (xem như thống nhất với dự thảo 

Quyết định): ....... đơn vị 

          * Thống kê đơn vị góp ý lần 2 

- Số lượng đơn vị có văn bản gửi góp ý: ...... đơn vị 

- Số lượng đơn vị không có văn bản góp ý: ...... đơn vị 

           * Ngày ........./3/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Văn bản số 

……./SNNMT-TTDVNN gửi Văn phòng UBND tỉnh về việc lấy ý kiến trên Công 

thông tin điện tử của tỉnh. Qua thời gian đăng tải 30 ngày, Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh tổng hợp ý kiến gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Việc lấy ý kiến trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh nhận được ....ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân. 

          2. Thẩm định văn bản 

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị góp ý, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường đã tiếp thu bổ sung, chỉnh sửa, giải trình và hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình, 

Quyết định, Quy định. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện dự thảo và có Văn bản số 

……/SNNMT-TTDVNN, ngày....../..../2025 gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định dự 



  

thảo ban hành Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống, trồng 

một số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Ngày ...../...../2025, Sở Tư pháp có Văn bản số .........../BC-STP về thẩm định 

ban hành Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống, trồng một 

số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Sở Tư Pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường 

có bản giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và chỉnh lý hoàn thiện trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét phê duyệt dự thảo ban hành Quyết định quy định định mức kinh tế - 

kỹ thuật sản xuất giống, trồng một số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

(Ghi chú: Sau khi Sở nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi các sở, ban, 

ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố lấy ý kiến góp ý cho dự thảo ban hành 

Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống, trồng một số loại cây 

trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý vào quá trình xây 

dựng dự thảo Quyết định). 

       IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

 1. Bố cục 

Dự thảo Quyết định gồm 04 Điều với 02 phụ lục định mức kinh tế - kỹ thuật 

sản xuất giống, trồng một số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

2. Nội dung cơ bản 

a. Phạm vi điều chỉnh 

  - Định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống, trồng một số loại cây trồng sử 

dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.  

  - Định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống, trồng một số loại cây trồng làm 

cơ sở cho việc lập và thẩm định các dự án đầu tư; tính toán xuất đầu tư; xây dựng 

đơn giá đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất giống; xây dựng đơn giá bồi thường cây 

trồng khi Nhà nước thu hồi đất; phục vụ công tác chỉ đạo và quản lý điều hành của 

các cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời, làm cơ sở cho các tổ chức và cá nhân có 

liên quan áp dụng vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.  

 b. Đối tượng áp dụng 

Định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống, trồng một số loại cây trồng được 

áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân áp dụng vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Bình Phước.  

c. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống, trồng một số loại cây 

trồng trên địa bàn tỉnh Bỉnh Phước 

- Định mức sản xuất giống điều, nuôi và nuôi và sản xuất giống thủy sản nước 

ngọt trong ao: quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này. 

- Định mức trồng một số loại cây trồng: định mức cho 05 loại cây trồng  (cây 

sầu riêng, cây tiêu, cây điều, cây cà phê vối, cây cao su). Quy định chi tiết tại Phụ lục 

II ban hành kèm theo Quyết định này. 

 Hồ sơ gửi kèm gồm: 

          Dự thảo ban hành Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất 

giống, trồng một số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 



  

Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, địa 

phương và các đơn vị liên quan đối với dự thảo ban hành Quyết định quy định định 

mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống, trồng một số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước. 

 Báo cáo số ……../BC-STP ngày   tháng……năm 2025 của Sở Tư pháp về 

thẩm định dự thảo ban hành Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất 

giống, trồng một số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

 Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo ban 

hành Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống, trồng một số 

loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo ban hành Quyết định quy định định mức kinh tế - 

kỹ thuật sản xuất giống, trồng một số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Sở 

Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./. 

Nơi nhận:                                                                         
- Như kính gửi; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- TTDVNN tỉnh; 

- Lưu: VT, TTDVNN.  

                       KT. GIÁM ĐỐC 

                      PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                      Trần Văn Phương 
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